LỊCH BÁO GIẢNG – TUẦN 28
(Từ ngày 25/03 đến 29/03/2024)
	Ngày thứ
	Buổi học
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn


	Lớp
	Tên bài

(Chủ đề)
	 Đồ dùng 
dạy học

	Hai

25/03

	Thứ nhất
	1
	82
	CC - HĐTN
	1A1
	SH dưới cờ - Giới thiệu bức tranh của em
	Tivi, MCVT

	
	
	2
	
	T.Anh – Khoa 
	1A1
	
	

	
	
	3
	6
	TV (Tập đọc)
	1A1
	Thầy giáo (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	7
	TV (Tập đọc)
	1A1
	Thầy giáo (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	Thứ hai
	5
	55
	Thể dục
	1A1
	Lăn bóng bằng tay
	

	
	
	6
	28
	Mĩ thuật
	1A1
	CĐ 5: Nhà trường. Bài 2: Bài 2: Giờ ra chơi (Tiết 1)
	

	
	
	7
	28
	HDH - STEM
	1A1
	Ngôi nhà của cún con (Tiết 4)
	Bộ lắp ráp KT

	
	
	8
	128
	HDH
	1A1
	Chính tả: Cô giáo với mùa thu
	Tivi, BGĐT

	Ba

26/03

	Thứ nhất
	1
	
	Tiếng Anh
	1A1
	
	

	
	
	2
	2
	TV (Chính tả)
	1A1
	TĐ: Kiến em đi học (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	3
	8
	TV (Tập đọc)
	1A1
	TĐ: Kiến em đi học (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	82
	Toán
	1A1
	Phép cộng dạng 25 + 14 (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	Thứ hai
	5
	9
	TV (Tập đọc)
	1A1
	Tập viết: Tô chữ hoa C
	Tivi, BGĐT

	
	
	6
	28
	Đạo đức
	1A1
	Bài 13: Phòng tránh bị thương do các vật sắc nhọn (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	7
	129
	HDH
	1A1
	TĐ: Đi học
	Tivi, BGĐT

	
	
	8
	28
	Thư viện
	1A1
	Hoạt động góc vẽ theo CĐ: Yêu quý mẹ và cô giáo.
	Tivi

	Tư

27/03

	Thứ nhất
	1
	55
	TV (Tập viết)
	1A1
	GST: Trưng bày bưu thiếp “Lời yêu thương”
	Tivi, BGĐT

	
	
	2
	10
	TV (Tập đọc)
	1A1
	KC: Ba món quà
	Tivi, BGĐT

	
	
	3
	83
	Toán
	1A1
	Phép cộng dạng 25 + 14 (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	56
	GDTC
	1A1
	Lăn bóng bằng tay
	

	
	Thứ hai
	5
	
	T. Anh – Toán 
	1A1
	
	

	
	
	6
	55
	TN&XH
	1A1
	Vận động và nghỉ ngơi (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	7
	83
	HĐTN
	1A1
	HĐGD theo CĐ: An toàn khi ở nhà
	Tivi, BGĐT

	
	
	8
	130
	HDH
	1A1
	Tập viết: Tô chữ hoa D, Đ
	Tivi, BGĐT

	Năm

28/03

	Thứ nhất
	1
	2
	TV (GST)
	1A1
	TĐSB: Đọc truyện
	Tivi, BGĐT

	
	
	2
	28
	TV (KC)
	1A1
	TĐSB: Đọc truyện
	Tivi, BGĐT

	
	
	3
	84
	Toán
	1A1
	Phép cộng dạng 25 + 4; 25 + 40 (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	
	Tiếng Anh
	1A1
	
	

	
	Thứ hai
	5
	56
	TN&XH
	1A1
	Vận động và nghỉ ngơi (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	6
	131
	HDH
	1A1
	HĐTN: Sinh hoạt lớp – Chia sẻ những việc em đã làm để giúp đỡ gia đình.
	Tivi, MCVT

	
	
	7
	7
	GDĐP
	1A1
	Chủ đề 4:  Di tích lịch sử, văn hóa – Bài 4: Văn Miếu – Quốc Tử Giám
	Tivi, BGĐT

	Sáu

29/03

	Thứ nhất
	1
	56
	TV (Tập viết)
	1A1
	HS NGHỈ HỌC ĐI THAM QUAN
	

	
	
	2
	3
	TV (TĐSB)
	1A1
	(Cả ngày)
	

	
	
	3
	4
	TV (TĐSB)
	1A1
	Các môn học ngày 29/3, dạy đẩy – bù vào các tiết HDH trong tuần 27.
	

	
	
	4
	28
	Âm nhạc
	1A1
	
	

	
	Thứ hai


	5
	
	Mĩ thuật (TC)
	1A1
	
	

	
	
	6
	132
	HDH
	1A1
	
	

	
	
	7
	84
	SH lớp - HĐTN
	1A1
	
	

	Tổng số lượt SDĐD: 29
BGĐT: 19
Tổng số lượt ĐDDH tháng 3: 121
BGĐT: 79
	Ngày 11 tháng 3 năm 2024

Tổ trưởng
Phan Thị Thanh Hòa


